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TT Tên sách xuất bản 
Chủ biên, thành 

viên 
Nơi xuất bản 

1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

ở mầm non, tiểu học (tài liệu tham khảo) 

Vũ Thị Khánh 

Trình 

NXB Lao động  

ISBN: 978-604-

492-421-2 

2 Phương pháp dịch thuật cơ bản Anh Việt, 

Việt Anh về chủ đề kinh tế (sách chuyên 

khảo) 

Chủ biên: Lương 

Thị Hải Hà  

Thành viên: Bùi 

Thị Hoàng Huệ, 

Dương Quỳnh Hoa 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 

ISBN: 978-604-

350-328-8 

 

3 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm trừ sâu hại 

rau từ nấm Nomuraea rileyi ký sinh trên sâu 

xanh bướm trắng (sách chuyên khảo) 

Hoàng Thị Lệ 

Thương 

NXB Lao động;  

ISBN: 978-604-

480-967-0 

4 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt 

động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng 

yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 

2018 (sách chuyên khảo). 

Chủ biên: TS. 

Đoàn Thị Cúc,  

Thành viên: Đỗ 

Công Ba, Hồ Thị 

Thùy Dung 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật,  

ISBN: 978-604-

67-2820-7. 

5 Lời thoại nhân vật trong truyện ngắn 

Nguyễn Ngọc Tư (sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 

NXB Đại học 

Thái Nguyên;  

ISBN: 978-604-

350-329-6 

6 Xây dựng bộ mẫu vật (mẫu ngâm) Động vật 

có xương sống (sách chuyên khảo) 

ThS. Quan Thị 

Dung 

NXB Dân trí,  

ISBN: 978-604-

385-367-4 

7 Giá trị nghệ thuật của chùa “Tiền Phật Hậu 

Thánh” vùng Đồng bằng sông Hồng (sách 

chuyên khảo) 

Chủ biên: TS. Hà 

Thuý Mai  

Thành viên:  TS. 

Phan Thị Lan 

NXB Văn học,  

ISBN: 978-604-

477-006-2 

8 Một số giải pháp bảo tồn các mẫu trang 

phục truyền thống người Dao xã Trung 

Minh huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

(sách chuyên khảo) 

ThS. Phạm Hồng 

Ngân 

NXB Đại học 

Thái Nguyên,  

ISBN:978-604-

350-282-4 

9 Giá trị của tranh thờ trong đời sống văn hoá 

tín ngưỡng người Cao lan xã Kim Phú, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(sách chuyên khảo) 

 

 

 

ThS. Hà Thu 

Huyền 

NXB Đại học 

Thái Nguyên,  

ISBN: 978-604-

350-283-1 



TT Tên sách xuất bản 
Chủ biên, thành 

viên 
Nơi xuất bản 

 

 

 

 

 

 

10 

Trang phục nữ người Dao Quần Trắng ở 

tỉnh Tuyên Quang (sách chuyên khảo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Bùi Tường 

Vân 
NXB Khoa học Kỹ 

thuật 

ISBN: 978-604-

67-2986-0 

11 

Giáo dục kỹ năng ứng phó với xâm hại tình 

dục cho học sinh tiểu học (sách chuyên 

khảo) 

Chủ biên: Bùi Thị 

Loan  

Thành viên: Tạ 

Văn Hai, ThS. Chu 

Thị Mỹ Nga 

NXB Khoa học Kỹ 

thuật, ISBN: 978-

604-364-338-1 

12 

Quản lý xã hội (sách chuyên khảo) Nguyễn Mai Chinh 

(chủ biên), Phạm 

Thu Trà, Trần 

Thúy Vân 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật  

ISBN: 978-604-

67-2987-7 

13 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang: Thực trạng và giải pháp 

(sách chuyên khảo) 

Đỗ Hải Yến (chủ 

biên), 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

Nhà xuất bản 

Tài chính 

ISBN: 978-604-

79-4257-2 

14 

Nguồn nhân lực trong các công ty lâm 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang: Thực trạng và 

giải pháp (sách chuyên khảo) 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân (chủ biên), 

Đỗ Hải Yến 

Nhà xuất bản 

Tài chính 

ISBN: 978-604-

79-4258-9 

15 

English for accounting (Tiếng Anh chuyên 

ngành Kế toán) 

Trần Thị Thúy Lan 

(Chủ biên), Thành 

viên: Nguyễn Thị 

Thùy Dung, Hoàng 

Thị Thu Hoàn, Vi 

Thị Hương Giang, 

Trần Hương Giang 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật 

ISBN: 978-604-

67-3003-3. 

 

                                             Tổng hợp: Phòng QLKH và HTQT



 


